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QUY ĐỊNH
Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường
đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Kèm theo Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND
ngày 07/11/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Đối tượng chịu phí 
Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là nước thải ra môi trường từ:

1. Hộ gia đình;

2. Cơ quan Nhà nước;

3. Đơn vị vũ trang nhân dân (trừ các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc các đơn vị vũ trang nhân dân);

4. Trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng hoạt động của các tổ chức (tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức nước ngoài và các tổ chức khác), cá nhân không gắn liền với địa điểm sản xuất, chế biến;

5. Cơ sở: Rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy;

6. Bệnh viện; phòng khám chữa bệnh; nhà hàng, khách sạn; cơ sở đào tạo, nghiên cứu; cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác;

7. Các tổ chức, cá nhân và đối tượng khác có nước thải (trừ các đối tượng nộp phí nước thải công nghiệp quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư Liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Điều 3. Đối tượng không chịu phí 
Đối tượng không chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

1. Nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở địa bàn đang được Nhà nước thực hiện chế độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế - xã hội;

2. Nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch (nơi chưa có hệ thống đường ống cấp nước sạch đến hộ gia đình theo quy định cung cấp nước sạch);

3. Nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở các xã thuộc vùng nông thôn, bao gồm:

a) Các xã thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa (đính kèm danh sách các xã thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa - Phụ lục I);

b) Các xã không thuộc đô thị đặc biệt, đô thị loại I, II, III, IV và V theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về phân loại đô thị (đính kèm danh sách các xã không thuộc đô thị đặc biệt, đô thị loại I, II, III, IV và V - Phụ lục II);
4. Các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến sử dụng nguồn nước từ đơn vị cung cấp nước sạch hoặc nước dưới đất, nước mặt phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, thì không nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt;
5. Nước mưa tự nhiên chảy tràn;
6. Nước thải sinh hoạt của hộ gia đình thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh.
Điều 4. Đối tượng nộp phí  
1. Đối tượng nộp phí là tổ chức, cá nhân, đơn vị, hộ gia đình có nước thải ra môi trường được quy định tại Điều 2 của Quy định này.

2. Trường hợp các tổ chức, cá nhân xả nước thải vào hệ thống thoát nước, đã nộp phí thoát nước thì đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước là người nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải tiếp nhận được và thải ra môi trường.

Điều 5. Tổ chức thu phí
1. Các đơn vị cung cấp nước sạch: Thu phí đối với người nộp phí là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, dịch vụ sử dụng nước của tổ chức cung cấp nước sạch (gọi chung là khách hàng của tổ chức cung cấp nước sạch).

2. UBND xã, phường, thị trấn: Thu phí đối với người nộp phí là các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, dịch vụ tự khai thác nước dưới đất hoặc nước mặt để sử dụng.

Chương II

Mục 1

MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG
Điều 6. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
1. Mức thu phí đối với người nộp phí sử dụng nước của đơn vị cung cấp nước sạch hoặc tự khai thác nước sử dụng trên địa bàn thành phố Biên Hòa (trừ 06 xã: Tam Phước, Phước Tân, Tân Hạnh, An Hòa, Hiệp Hòa, Long Hưng) là 10% giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

2. Mức thu phí đối với người nộp phí sử dụng nước của đơn vị cung cấp nước sạch hoặc tự khai thác nước sử dụng trên địa bàn thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc thị xã Long Khánh và 06 xã: Tam Phước, Phước Tân, Tân Hạnh, An Hòa, Hiệp Hòa, Long Hưng thuộc thành phố Biên Hòa là 5% giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

3. Mức thu phí đối với người nộp phí sử dụng nước của đơn vị cung cấp nước sạch hoặc tự khai thác nước sử dụng trên địa bàn các xã còn lại là 3% giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Điều 7. Xác định số phí phải nộp
1. Công thức tính: 

	Số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp (đồng)
	(=
	Số lượng nước sạch sử dụng của người nộp phí (m3)
	x
xx

	Giá tính phí nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (đồng/m3)
	x
xx
x

	Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt (%)


2. Quy định các yếu tố trong công thức tính phí như sau:

a) Xác định số lượng nước sạch sử dụng:

- Đối với người nộp phí đã gắn đồng hồ đo lượng nước sạch tiêu thụ thì số lượng nước sạch sử dụng xác định theo đồng hồ đo lượng nước sạch tiêu thụ của người nộp phí.

- Đối với người nộp phí chưa gắn đồng hồ đo lượng nước sạch tiêu thụ thì số lượng nước sạch áp dụng “Định mức khoán” là 120 lít/người/ngày đối với nội ô (các phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa, các phường thuộc thị xã Long Khánh, thị trấn thuộc các huyện) và 80 lít/người/ngày đối với ngoại ô (bao gồm các xã còn lại).
- Số người được tính như sau:

+ Đối với hộ gia đình: Số người được tính theo số nhân khẩu thực tế do xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn.

+ Đối với cơ quan HCSN, cơ sở kinh doanh (không phải là cơ sở sản xuất, chế biến): Số người theo bảng chấm công, bảng lương, hợp đồng lao động. Riêng đối với các cơ sở: Rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy, trường học, bệnh viện, phòng khám chữa bệnh, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn thì bắt buộc phải gắn đồng hồ đo lưu lượng nước sử dụng để tính phí đúng và đầy đủ (theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 51, Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp). Trong thời gian chưa gắn đồng hồ đo lượng nước thì căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND phường, xã, thị trấn hoặc đơn vị cung cấp nước sạch xác định “Định mức khoán” cho từng cơ sở để tổ chức thu phí.

- Trường hợp tự khai thác nước (nước dưới đất và nước mặt) để sử dụng: Áp dụng như đối với người nộp phí chưa gắn đồng hồ đo lượng nước sạch tiêu thụ nêu trên.

b) Xác định giá tính phí:
Giá tính phí là giá bán nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Trường hợp người nộp phí sử dụng nước từ đơn vị cung cấp nước sạch:

Giá tính phí là giá bán nước sạch do đơn vị cung cấp nước sạch xây dựng phương án giá trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định quản lý giá trên địa bàn (Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của UBND tỉnh). Giá được áp dụng theo phương án giá được duyệt từng thời điểm.

- Trường hợp người nộp phí tự khai thác nước sạch (nước dưới đất và nước mặt) để sử dụng:

+ Đối với các địa phương (xã, phường, thị trấn) có một hay nhiều đơn vị cung cấp nước sạch thì giá tính phí tính theo mức giá của đơn vị cung cấp nước sạch có giá bán thấp nhất.

+ Đối với các địa phương (xã, phường, thị trấn) chưa có đơn vị cung cấp nước sạch thì giá tính phí tính theo mức giá của đơn vị cung cấp nước sạch ở địa phương lân cận và có mức giá bán thấp nhất.
Điều 8. Chế độ thu nộp phí
1. Hàng tháng, đơn vị cung cấp nước sạch tổ chức thu phí đồng thời với việc thu tiền sử dụng nước sạch của người nộp phí. Người nộp phí có nghĩa vụ nộp đủ số tiền phí cho đơn vị cung cấp nước sạch đồng thời với việc thanh toán tiền sử dụng nước sạch theo hóa đơn bán hàng hàng tháng.

2. UBND xã, phường, thị trấn xác định và thu phí đối với người nộp phí tự khai thác nước để sử dụng. Khi thu phí, UBND xã, phường, thị trấn phải xuất biên lai thu phí theo mẫu do cơ quan thuế phát hành.

3. Đơn vị cung cấp nước sạch, UBND xã, phường, thị trấn mở tài khoản “Tạm thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt” tại Kho bạc Nhà nước trên địa bàn. Tùy theo số thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt nhiều hay ít mà định kỳ hàng ngày, tuần nộp số thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải vào tài khoản tạm thu phí. Hàng tháng, chậm nhất đến ngày 20 của tháng tiếp theo, đơn vị cung cấp nước sạch, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm nộp số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt ở tài khoản tạm thu vào ngân sách Nhà nước, sau khi trừ đi số phí được trích để lại cho đơn vị theo quy định.

a) Hàng tháng, đơn vị cung cấp nước sạch, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tính toán số thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thu được, lập Tờ khai phí theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường, gửi cơ quan quản lý thuế theo phân cấp quản lý.

b) Đơn vị cung cấp nước sạch, UBND xã, phường, thị trấn phải mở sổ sách kế toán theo dõi riêng số tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. Tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt không được hạch toán vào doanh thu của đơn vị cung cấp nước sạch.

4. Kho bạc Nhà nước thực hiện hạch toán số tiền phí bảo vệ môi trường do đơn vị cung cấp nước sạch, UBND xã, phường, thị trấn nộp vào chương, loại, khoản tương ứng theo quy định hiện hành của Mục lục ngân sách Nhà nước.

5. Hàng năm, trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày 01 tháng 01 năm tiếp theo, đơn vị cung cấp nước sạch, UBND xã, phường, thị trấn phải thực hiện quyết toán với cơ quan quản lý thuế việc thu, nộp tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thu được trên địa bàn theo đúng chế độ quy định.

Điều 9. Quản lý và sử dụng phí
1. Mức trích cho cơ quan thu phí:

a) Đối với Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai là 7% trên tổng số tiền phí thu được.

b) Đối với các đơn vị cung cấp nước sạch khác là 10% trên tổng số tiền phí thu được.

c) Đối với UBND xã, phường, thị trấn là 15% trên tổng số tiền phí thu được.

Đơn vị thu được trích lại theo tỷ lệ trên để trang trải chi phí cho việc tổ chức thu phí theo quy định. 
2. Số tiền thu phí còn lại được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.
Mục 2

CHỨNG TỪ THU, NỘP, LẬP DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN, 
CÔNG KHAI, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 10. Chứng từ thu nộp, lập dự toán, quyết toán 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 18/10/2010 của Chính phủ, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều 11. Công khai chế độ thu phí
1. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu phí ở nơi thuận tiện để các đối tượng nộp phí dễ nhận biết theo quy định tại Phần D, Mục IV của Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính.

2. Nội dung thông báo gồm: Tên phí, mức thu phí, chứng từ thu phí, văn bản quy định về việc thu phí.

3. Các đơn vị cung cấp nước sạch thông báo quy định thu phí đến các đối tượng nộp phí biết thực hiện.

Điều 12. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thi hành quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân không đăng ký kê khai, nộp phí hoặc nộp không đủ số tiền phí thì bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí và các quy định pháp luật khác có liên quan.  
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Trách nhiệm thực hiện
1. Kho bạc Nhà nước thực hiện hạch toán số tiền phí do UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị cung cấp nước sạch theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy định này, trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.
3. Sở Tài Nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt theo quy định tại Quy định này và các quy định liên quan.
4. Cơ quan Thuế: Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, quyết toán việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí của đơn vị cung cấp nước sạch, UBND xã, phường, thị trấn.

5. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa: Có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra UBND các phường, xã, thị trấn, các đơn vị cung cấp nước sạch (theo phân cấp quản lý) trong việc tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của người nộp phí trong khu vực do địa phương quản lý.
6. UBND các xã, phường, thị trấn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa: Có trách nhiệm tổ chức thu, nộp, quản lý sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của người nộp phí tự khai thác nguồn nước dưới đất và nước mặt trong khu vực để sử dụng do địa phương quản lý theo đúng quy định.

7. Đơn vị cung cấp nước sạch: Có trách nhiệm thực hiện thu nộp, quản lý sử dụng tiền phí theo đúng quy định; phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường (theo phân cấp quản lý) và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thu phí.
Điều 14. Chế độ thông tin báo cáo 
1. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa: Tổng hợp và báo cáo số liệu phí nước thải sinh hoạt thu được trên địa bàn và gửi về Sở Tài chính tổng hợp chung (đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi), định kỳ như sau:

a) Báo cáo 06 tháng trước ngày 15 tháng 7 của năm đó.

b) Báo cáo năm gửi trước ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo.

2. UBND các xã, phường, thị trấn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa: Tổng hợp, báo cáo số liệu về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn cho UBND cấp huyện trực tiếp quản lý, định kỳ như sau:

a) Báo cáo 06 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm đó.

b) Báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 3 của năm tiếp theo.

3. Đơn vị cung cấp nước sạch ở các huyện (trừ Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai): Tổng hợp số liệu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và báo cáo UBND cấp huyện, định kỳ như sau:

a) Báo cáo 06 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm đó.

b) Báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 3 của năm tiếp theo.

4. Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai: Thực hiện tổng hợp số liệu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các đơn vị trực thuộc và báo cáo Sở Tài chính (đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi), định kỳ như sau:

a) Báo cáo 06 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm đó.

b) Báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 3 của năm tiếp theo.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc hoặc cơ quan Trung ương ban hành văn bản pháp luật khác có liên quan nội dung Quy định này, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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